
ST

T
Mã SV Lớp Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh Cố vấn học tập

1 63818 KCK56ĐH1 Hồ Hoàng Anh Nam 20/02/1997

2 63819 KCK56ĐH1 Phạm Ngọc Ánh Nam 25/01/1997

3 63820 KCK56ĐH1 Trịnh Minh Bách Nam 05/11/1996

4 63822 KCK56ĐH1 Phạm Văn Bắc Nam 07/07/1995

5 63821 KCK56ĐH1 Nguyễn Kim Bằng Nam 10/08/1997

6 63823 KCK56ĐH1 Nguyễn Văn Chính Nam 10/06/1997

7 63824 KCK56ĐH1 Bùi Tiến Cường Nam 26/05/1997

8 63825 KCK56ĐH1 Hồ Phúc Cường Nam 25/01/1997

9 63826 KCK56ĐH1 Hoàng Việt Dũng Nam 16/10/1997

10 63827 KCK56ĐH1 Lương Xuân Dũng Nam 09/07/1997

11 63828 KCK56ĐH1 Trần Đức Dũng Nam 20/05/1996

12 63829 KCK56ĐH1 Phạm Văn Dư Nam 24/12/1996

13 63830 KCK56ĐH1 Vũ Văn Dương Nam 30/01/1997

14 63831 KCK56ĐH1 Ninh Tất Đại Nam 02/01/1997

15 63832 KCK56ĐH1 Hoàng Thế Đạt Nam 28/05/1997

16 63833 KCK56ĐH1 Đỗ Tất Đô Nam 13/10/1997

17 63834 KCK56ĐH1 Nguyễn Bá Đông Nam 30/04/1997

18 63835 KCK56ĐH1 Phạm Văn Đồng Nam 30/12/1996

19 63836 KCK56ĐH1 Trần Văn Đức Nam 22/07/1997

20 63837 KCK56ĐH1 Bùi Văn Hiếu Nam 12/07/1997

21 63838 KCK56ĐH1 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 28/07/1997

22 63839 KCK56ĐH1 Đinh Gia Huy Nam 24/11/1997

23 63840 KCK56ĐH1 Đinh Quốc Huy Nam 24/03/1997

24 63841 KCK56ĐH1 Trần Văn Huy Nam 05/02/1997

25 63842 KCK56ĐH1 Phùng Quang Hùng Nam 03/03/1994

26 63843 KCK56ĐH1 Phạm Văn Hưng Nam 06/07/1997

27 63844 KCK56ĐH1 Nguyễn Thành Khánh Nam 30/09/1997

28 63845 KCK56ĐH1 Phạm Đức Khánh Nam 05/12/1997

29 63846 KCK56ĐH1 Nguyễn Văn Khoa Nam 08/02/1997

30 63847 KCK56ĐH1 Dương Ngọc Long Nam 11/07/1997

31 63848 KCK56ĐH1 Nguyễn Thành Lộc Nam 05/09/1997

32 63849 KCK56ĐH1 Đinh Nhât Minh Nam 15/07/1995

33 63850 KCK56ĐH1 Trần Trung Nghĩa Nam 18/08/1997

34 63851 KCK56ĐH1 Trần Đức Phú Nam 02/11/1997

35 63852 KCK56ĐH1 Tạ Hữu Phương Nam 30/09/1997

36 63853 KCK56ĐH1 Nguyễn Văn Quang Nam 29/11/1997

Nguyễn

 Vĩnh Hải 

Vũ Thị

 Thu Trang 



37 63854 KCK56ĐH1 Trịnh Hồng Quân Nam 25/01/1997

38 63855 KCK56ĐH1 Hà Kỳ Sơn Nam 15/12/1997

39 63856 KCK56ĐH1 Đặng Như Kiều Tam Nam 24/10/1997

40 63857 KCK56ĐH1 Trần Đức Tài Nam 21/09/1997

41 63858 KCK56ĐH1 Trần Đại Thành Nam 01/05/1997

42 63859 KCK56ĐH1 Lương Xuân Thuỳ Nam 08/12/1996

43 63860 KCK56ĐH1 Trần Văn Thư Nam 02/12/1997

44 63861 KCK56ĐH1 Lê Tiến Toàn Nam 25/08/1997

45 63862 KCK56ĐH1 Lưu Thanh Toàn Nam 09/04/1997

46 63863 KCK56ĐH1 Phạm Văn Toàn Nam 24/12/1997

47 63867 KCK56ĐH1 Ngô Anh Tú Nam 22/12/1997

48 63868 KCK56ĐH1 Trần Xuân Tú Nam 01/12/1997

49 63865 KCK56ĐH1 Lê Thanh Tùng Nam 07/07/1997

50 63866 KCK56ĐH1 Nguyễn Manh Tùng Nam 05/10/1997

51 63864 KCK56ĐH1 Nguyễn Quốc Trường Nam 07/12/1996

52 63869 KCK56ĐH1 Cao Hữu Việt Nam 30/05/1997

53 63870 KCK56ĐH1 Nguyễn Hà Việt Nam 04/04/1997

54 63871 KCK56ĐH1 Hoàng Thế Vinh Nam 23/10/1997

55 63872 KCK56ĐH1 Phạm Quang Vinh Nam 27/08/1996

1 63873 KCK56ĐH2 Phạm Đức Anh Nam 9/16/1997

2 63874 KCK56ĐH2 Trần Đức Anh Nam 1/4/1996

3 63875 KCK56ĐH2 Phạm Thái Bảo Nam 6/7/1997

4 63876 KCK56ĐH2 Ngô Văn Cảnh Nam 7/20/1997

5 63877 KCK56ĐH2 Vũ Minh Chiến Nam 8/25/1997

6 63878 KCK56ĐH2 Nguyễn Văn
Chươn

g
Nam 2/26/1997

7 63879 KCK56ĐH2 Đỗ Văn Công Nam 1/18/1997

8 63880 KCK56ĐH2 Nguyễn Văn Công Nam 1/16/1997

9 63881 KCK56ĐH2 Trần Minh Công Nam 9/10/1997

10 63882 KCK56ĐH2 Đỗ Văn Duy Nam 6/21/1997

11 63883 KCK56ĐH2 Bùi Văn Dũng Nam 5/29/1997

12 63884 KCK56ĐH2 Phạm Văn Dũng Nam 9/19/1997

13 63885 KCK56ĐH2 Mai Ích Dương Nam 8/14/1997

14 63886 KCK56ĐH2 Bùi Xuân Đạt Nam 5/9/1997

15 63887 KCK56ĐH2 Lê Văn Đạt Nam 9/17/1997

16 63888 KCK56ĐH2 Nguyễn Hữu Đạt Nam 4/22/1997

17 63889 KCK56ĐH2 Nguyễn Công Đức Nam 7/13/1997

18 63890 KCK56ĐH2 Đặng Văn Giang Nam 2/13/1997

Nguyễn

Chí Công 

Trần Tuấn Anh 



19 63891 KCK56ĐH2 Doãn Văn Hiếu Nam 10/23/1997

20 63892 KCK56ĐH2 Nguyễn Văn Hinh Nam 6/24/1997

21 63893 KCK56ĐH2 Vũ Huy Hoàng Nam 12/5/1997

22 63894 KCK56ĐH2 Phạm Việt Hùng Nam 10/17/1997

23 63895 KCK56ĐH2 Trần Văn Hùng Nam 8/16/1997

24 63896 KCK56ĐH2 Nguyễn Văn Hưng Nam 3/5/1997

25 63897 KCK56ĐH2 Lưu Quang Khải Nam 12/14/1997

26 63898 KCK56ĐH2 Nguyễn Trọng Khiêm Nam 5/14/1997

27 63899 KCK56ĐH2 Đoàn Hồng Khuê Nam 3/20/1997

28 63900 KCK56ĐH2 Phạm Tùng Lâm Nam 9/19/1997

29 63901 KCK56ĐH2 Phạm Nhật Minh Nam 12/18/1997

30 63902 KCK56ĐH2 Nguyễn Phương Nam Nam 4/1/1997

31 63903 KCK56ĐH2 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 5/27/1997

32 63904 KCK56ĐH2 Đào Minh Phương Nam 7/3/1997

33 63905 KCK56ĐH2 Ngô Ngọc Phương Nam 9/11/1997

34 63906 KCK56ĐH2 Nguyễn Đăng Quang Nam 5/11/1997

35 63907 KCK56ĐH2 Nguyễn Văn Quý Nam 2/25/1997

36 63908 KCK56ĐH2 Tô Trung Sơn Nam 8/2/1997

37 63909 KCK56ĐH2 Lê Phúc Thanh Nam 7/28/1997

38 63910 KCK56ĐH2 Vũ Minh Thái Nam 7/21/1995

39 63911 KCK56ĐH2 Phạm Xuân Thắng Nam 2/19/1997

40 63912 KCK56ĐH2 Đồng Xuân Thuận Nam 11/26/1997

41 63913 KCK56ĐH2 Trần Cao Tín Nam 11/23/1997

42 63917 KCK56ĐH2 Lê Anh Tuấn Nam 4/8/1997

43 63918 KCK56ĐH2 Đào Duy Tùng Nam 2/26/1997

44 63919 KCK56ĐH2 Đặng Thế Tùng Nam 1/4/1997

45 63920 KCK56ĐH2 Lương Xuân Tùng Nam 6/30/1997

46 63921 KCK56ĐH2 Nguyễn Thanh Tùng Nam 12/14/1997

47 63922 KCK56ĐH2 Nguyễn Thanh Tùng Nam 8/11/1997

48 63914 KCK56ĐH2 Đoàn Sĩ Trí Nam 2/21/1997

49 63915 KCK56ĐH2 Phạm Thành Trung Nam 2/1/1997

50 63916 KCK56ĐH2 Nguyễn Mạnh Trường Nam 4/25/1997

51 63923 KCK56ĐH2 Lê Văn Vĩ Nam 2/28/1997

52 63924 KCK56ĐH2 Bùi Long Vũ Nam 10/3/1997

53 63925 KCK56ĐH2 Nguyễn Đình Vương Nam 5/5/1997

54 63926 KCK56ĐH2 Vũ Minh Vương Nam 9/25/1997

1 64496
KNL56ĐH

Đoàn Hoàng 

Nguyên
Anh Nam 24/12/1997

Trần Thị Thanh 

Vân

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Tiến 

Dũng 



2 64497 KNL56ĐH Nguyễn Hoàng Anh Nam 28/05/1997

3 64498 KNL56ĐH Đỗ Quốc Công Nam 30/09/1997

4 63485 KNL56ĐH Vi Thành Công Nam 22/11/1997

5 64499 KNL56ĐH Vũ Thành Công Nam 10/8/1997

6 64500 KNL56ĐH Nguyễn Mạnh Cường Nam 24/04/1997

7 64501 KNL56ĐH Phạm Quốc Cường Nam 28/11/1997

8 64502 KNL56ĐH Trần Trung Dũng Nam 22/03/1997

9 64503 KNL56ĐH Phạm Duy Tùng Dương Nam 3/11/1997

10 64504 KNL56ĐH Vũ Bá Dương Nam 21/01/1996

11 64505 KNL56ĐH Nghiêm Văn Đức Nam 12/3/1997

12 64506 KNL56ĐH Lê Trung Hiếu Nam 15/01/1997

13 64507 KNL56ĐH Nguyễn Văn Hiếu Nam 18/08/1997

14 64508 KNL56ĐH Trần Quang Hiếu Nam 12/12/1996

15 64509 KNL56ĐH Vũ Trung Hiếu Nam 9/5/1997

16 64510 KNL56ĐH Đào Văn Hoàng Nam 28/01/1997

17 64511 KNL56ĐH Lê Huy Hoàng Nam 24/12/1996

18 64512 KNL56ĐH Vũ Văn Hoàng Nam 20/10/1997

19 64514 KNL56ĐH Lầu Chí Hùng Nam 19/07/1997

20 64515 KNL56ĐH Bùi Duy Hưng Nam 19/03/1997

21 64516 KNL56ĐH Đặng Duy Hưng Nam 1/12/1996

22 64517 KNL56ĐH Lương Xuân Hưng Nam 4/8/1997

23 64518 KNL56ĐH Nguyễn Đức Hưng Nam 2/2/1997

24 64513 KNL56ĐH Đinh Như Huy Nam 10/4/1997

25 64519 KNL56ĐH Trần Văn Khải Nam 23/07/1997

26 64520 KNL56ĐH Nguyễn Trung Kiên Nam 26/10/1997

27 64521 KNL56ĐH Nguyễn Văn Linh Nam 4/1/1997

28 64522 KNL56ĐH
Nguyễn Thái 

Bảo
Long Nam 13/02/1997

29 64523 KNL56ĐH Lê Bình Minh Nam 13/12/1997

30 64524 KNL56ĐH Nguyễn Văn Minh Nam 1/9/1997

31 64525 KNL56ĐH Vũ Hiền My Nữ 27/11/1997

32 64526 KNL56ĐH Bùi Đình Nam Nam 22/10/1997

33 64527 KNL56ĐH Trịnh Thế Nam Nam 4/9/1997

34 64528 KNL56ĐH Nguyễn Duy Ngọc Nam 21/11/1997

35 64529 KNL56ĐH Phạm Minh Ngọc Nam 9/1/1997

36 64530 KNL56ĐH Hoàng Việt Nguyên Nam 29/08/1997

37 64531 KNL56ĐH Nguyễn Hà Phương Nam 25/10/1997

38 64532 KNL56ĐH Nguyễn Văn Quân Nam 30/03/1997

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Ngọc 

Thuân

Hoàng Anh 

Tuấn 



39 64533 KNL56ĐH Chu Xuân Hà Thiên Nam 3/12/1997

40 64534 KNL56ĐH Hoàng Văn Thuận Nam 20/01/1997

41 64535 KNL56ĐH Nguyễn Văn Tiến Nam 21/12/1997

42 64536 KNL56ĐH Phạm Viết Tiến Nam 4/10/1997

43 64537 KNL56ĐH Nguyễn Văn Toàn Nam 13/08/1997

44 64538 KNL56ĐH Vũ Văn Toàn Nam 29/12/1996

45 64539 KNL56ĐH Lê Thành Trung Nam 13/09/1997

46 64540 KNL56ĐH Nguyễn Trịnh Trung Nam 16/05/1997

47 64541 KNL56ĐH Lê Bá Tuấn Nam 21/03/1997

48 64542 KNL56ĐH Phan Công Tuấn Nam 19/09/1997

49 64543 KNL56ĐH Lê Văn Tùng Nam 20/09/1997

50 64544 KNL56ĐH Ngô Thanh Tùng Nam 4/4/1997

51 64546 KNL56ĐH Nguyễn Đức Việt Nam 23/06/1997

1 64443 KOT56ĐH Nguyễn Việt Anh Nam 26/09/1997

2 64446 KOT56ĐH Chu Mạnh Băng Nam 13/09/1997

3 64444 KOT56ĐH Nguyễn Văn Bảo Nam 9/9/1997

4 64445 KOT56ĐH Tạ Thái Bảo Nam 3/12/1997

5 63408 KOT56ĐH Đỗ Duy Bình Nam 19/01/1997

6 64447 KOT56ĐH Bùi Trọng Chúc Nam 29/01/1997

7 64448 KOT56ĐH Lê Thái Công Nam 10/7/1995

8 64449 KOT56ĐH Đỗ Trung Dũng Nam 6/2/1997

9 64450 KOT56ĐH Trần Việt Dũng Nam 5/5/1997

10 64451 KOT56ĐH Nguyễn Thanh Giang Nam 25/12/1994

11 64452 KOT56ĐH Nguyễn Hoàng Hải Nam 6/1/1997

12 64457 KOT56ĐH Hoàng Quốc Hiệp Nam 17/10/1997

13 64454 KOT56ĐH Đỗ Chí Hiếu Nam 5/10/1997

14 64455 KOT56ĐH Phạm Trung Hiếu Nam 21/12/1997

15 64456 KOT56ĐH Trần Đình Hiếu Nam 31/12/1997

16 64453 KOT56ĐH Nguyễn Sĩ Hiểu Nam 16/07/1997

17 64458 KOT56ĐH Phan Viết Hiệu Nam 9/9/1997

18 64459 KOT56ĐH Dương Đức Hoàng Nam 9/4/1997

19 64460 KOT56ĐH Tạ Huy Hoàng Nam 16/07/1997

20 64461 KOT56ĐH Tống Việt Hoàng Nam 3/9/1997

21 64465 KOT56ĐH Vũ Thái Hưng Nam 23/12/1997

22 64462 KOT56ĐH Đàm Quang Huy Nam 12/1/1997

23 64463 KOT56ĐH Nguyễn Tùng Huy Nam 11/8/1997

24 64464 KOT56ĐH Phạm Ngọc Huynh Nam 12/10/1996

Trần Xuân Thế

Hoàng Anh 

Tuấn 

Nguyễn Văn 

Hoàn



25 64466 KOT56ĐH Nguyễn Đức Khánh Nam 8/7/1997

26 64467 KOT56ĐH Đỗ Trung Kiên Nam 24/12/1997

27 64468 KOT56ĐH Nguyễn Văn Lực Nam 17/12/1997

28 64469 KOT56ĐH Cao Tiến Mạnh Nam 5/10/1997

29 64470 KOT56ĐH Nguyễn Văn Mạnh Nam 7/10/1997

30 64471 KOT56ĐH Vũ Hoài Nam Nam 12/11/1997

31 64472 KOT56ĐH
Nguyễn Văn 

Thanh
Nhã Nam 25/09/1997

32 64473 KOT56ĐH Nguyễn Văn Nhất Nam 18/06/1997

33 64474 KOT56ĐH Phạm Văn Phúc Nam 27/04/1997

34 64475 KOT56ĐH Vũ Văn Quảng Nam 10/10/1997

35 64476 KOT56ĐH Đoàn Mạnh Sơn Nam 17/07/1997

36 64477 KOT56ĐH Trần Hữu Sơn Nam 14/06/1997

37 64478 KOT56ĐH Nguyễn Văn Tam Nam 5/2/1997

38 64479 KOT56ĐH Đinh Văn Tâm Nam 23/07/1997

39 64481 KOT56ĐH
Nguyễn Văn 

Thành
Thái Nam 18/07/1996

40 64482 KOT56ĐH Vũ Hồng Thái Nam 4/9/1997

41 64480 KOT56ĐH Nguyễn Huy Thành Nam 5/12/1997

42 64483 KOT56ĐH Nguyễn Ích Thịnh Nam 2/11/1995

43 64484 KOT56ĐH Nguyễn Văn Thuận Nam 21/05/1997

44 64485 KOT56ĐH Phạm Quý Tiệp Nam 18/12/1997

45 64486 KOT56ĐH Lê Văn Tình Nam 18/11/1996

46 64487 KOT56ĐH Bùi Quốc Trị Nam 12/7/1997

47 64488 KOT56ĐH Lê Minh Trung Nam 18/12/1997

48 64489 KOT56ĐH Nguyễn Đức Trung Nam 1/12/1997

49 64490 KOT56ĐH Nguyễn Hữu Trung Nam 7/10/1997

50 64491 KOT56ĐH Nguyễn Văn Trung Nam 5/4/1996

51 64492 KOT56ĐH Phạm Thành Trung Nam 21/12/1995

52 64493 KOT56ĐH Bùi Mạnh Trường Nam 20/01/1997

53 64494 KOT56ĐH Lê Anh Tuấn Nam 9/12/1997

54 64495 KOT56ĐH Nguyễn Quang Tùng Nam 12/10/1997

1 63209 MXD56DH Đoàn Thị An Nữ 7/2/1997

2 63210 MXD56DH Cao Đức Anh Nam 19/10/1997

3 63211 MXD56DH Đào Văn Anh Nam 13/08/1997

4 63212 MXD56DH Nguyễn Thị Hà Anh Nữ 16/11/1997

5 63213 MXD56DH Nguyễn Tiến Anh Nam 22/12/1997

6 63214 MXD56DH Nguyễn Việt Anh Nam 31/07/1997

7 63215 MXD56DH Nguyễn Dương Bình Nam 25/08/1997

Trần Xuân Thế

Lê Anh Tuấn 

Phạm Hoàng 

Nghĩa 



8 63216 MXD56DH Nguyễn Mạnh Cường Nam 20/01/1997

9 63219 MXD56DH Trần Trung Dũng Nam 20/12/1997

10 63217 MXD56DH Bùi Quang Duy Nam 9/2/1997

11 63218 MXD56DH Vũ Văn Duy Nam 7/2/1997

12 63220 MXD56DH Vũ Thành Đạt Nam 6/5/1997

13 63221 MXD56DH Vũ Văn Đức Nam 13/07/1996

14 63222 MXD56DH Mai Minh Hiếu Nam 22/09/1997

15 63223 MXD56DH Nguyễn Minh Hiếu Nam 4/6/1997

16 63224 MXD56DH Phạm Viết Hoàng Nam 25/03/1997

17 63225 MXD56DH Trần Huy Hoàng Nam 19/03/1997

18 63226 MXD56DH Bùi Quang Huy Nam 4/12/1997

19 63227
MXD56DH

Nguyễn Phạm 

Công
Huy Nam 11/5/1997

20 63228 MXD56DH Nguyễn Quang Huy Nam 20/09/1996

21 63229 MXD56DH Đinh Duy Khải Nam 15/11/1997

22 63230 MXD56DH Phạm Thị Thùy Linh Nữ 16/07/1997

23 63231 MXD56DH Trần Ngọc Long Nam 24/07/1997

24 63232 MXD56DH Đào Minh Mạnh Nam 13/08/1997

25 63233 MXD56DH Nguyễn Văn Minh Nam 26/06/1996

26 63234 MXD56DH Phạm Công Minh Nam 16/04/1997

27 63235 MXD56DH Trần Tuấn Minh Nam 29/06/1997

28 63236 MXD56DH Vũ Hoàng Minh Nam 30/10/1997

29 63237 MXD56DH Âu Đức Nghĩa Nam 17/04/1997

30 63238 MXD56DH Vũ Phương Nhung Nữ 29/07/1997

31 63239 MXD56DH Đặng Thái Sơn Nam 28/07/1997

32 63240 MXD56DH
Nguyễn Phúc 

Giang
Sơn Nam 5/7/1997

33 63242 MXD56DH Đinh Quang Thái Nam 6/5/1997

34 63243 MXD56DH Đoàn Hữu Thắng Nam 23/09/1997

35 63244 MXD56DH Nguyễn Xuân Thắng Nam 28/02/1997

36 63241 MXD56DH Nguyễn Thế Thành Nam 28/09/1997

37 63245 MXD56DH Phan Trường Thông Nam 16/02/1997

38 63246 MXD56DH Lương Trí Tiến Nam 16/07/1997

39 63247 MXD56DH Trần Cao Tiến Nam 30/09/1997

40 63248 MXD56DH Vũ Khắc Tiến Nam 2/6/1997

41 63249 MXD56DH Nguyễn Đăng Toản Nam 22/09/1997

42 63250 MXD56DH Trần Văn Trung Nam 2/5/1997

43 63251 MXD56DH Vũ Trần Trung Nam 26/02/1997

44 63252 MXD56DH Lê Thế Trường Nam 3/7/1997

Phạm Hoàng 

Nghĩa 

Nguyễn Thị 

Xuân Hương

Bùi Thị Diệu 

Thúy 



45 63253 MXD56DH Trần Mạnh Trường Nam 7/6/1997

46 64545 MXD56DH Nguyễn Minh Tú Nam 12/1/1997

47 63254 MXD56DH Phạm Tuấn Vũ Nam 17/10/1995

1 63927 CĐT56ĐH Đỗ Cảnh Bảo Nam 3/2/1997

2 63928 CĐT56ĐH Ngô Minh Châu Nam 31/05/1997

3 63929 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Công Nam 14/03/1997

4 63930 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Công Nam 31/12/1997

5 63931 CĐT56ĐH Phạm Văn Công Nam 4/10/1997

6 63932 CĐT56ĐH Mã Văn Cương Nam 13/04/1997

7 63933 CĐT56ĐH Phạm Văn Cương Nam 28/04/1997

8 63936 CĐT56ĐH Cao Văn Dương Nam 17/05/1997

9 63937 CĐT56ĐH Lê Đức Dương Nam 28/01/1997

10 63934 CĐT56ĐH Đào Khang Duy Nam 31/05/1996

11 63935 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Duy Nam 19/02/1997

12 63939 CĐT56ĐH Nguyễn Anh Đài Nam 8/3/1997

13 63940 CĐT56ĐH Dương Đức Đạt Nam 4/9/1997

14 63941 CĐT56ĐH Nguyễn Trọng Đức Nam 8/2/1997

15 63942 CĐT56ĐH Đới Ngọc Hải Nam 19/10/1997

16 63945 CĐT56ĐH Hoàng Đình Hiệp Nam 1/10/1997

17 63943 CĐT56ĐH Phạm Văn Hiếu Nam 28/08/1997

18 63944 CĐT56ĐH Vũ Minh Hiếu Nam 27/08/1997

19 63946 CĐT56ĐH Nguyễn Quốc Hoàn Nam 12/9/1997

20 63947 CĐT56ĐH Lê Việt Hoàng Nam 19/11/1997

21 63948 CĐT56ĐH Trần Hữu Hoàng Nam 8/9/1997

22 63950 CĐT56ĐH Hồ Việt Hùng Nam 12/10/1997

23 63951 CĐT56ĐH Lê Phi Hùng Nam 7/1/1997

24 63952 CĐT56ĐH Phạm Văn Hùng Nam 27/04/1997

25 63949 CĐT56ĐH Phạm Văn Huy Nam 15/05/1997

26 63953 CĐT56ĐH Trịnh Văn Khoa Nam 4/1/1996

27 63954 CĐT56ĐH Vũ Mạnh Khởi Nam 16/06/1997

28 63955 CĐT56ĐH Nguyễn Hoàng Lâm Nam 12/3/1997

29 63956 CĐT56ĐH Vũ Tiến Lợi Nam 25/07/1997

30 63957 CĐT56ĐH Nguyễn Hồng Nghĩa Nam 29/12/1997

31 63958 CĐT56ĐH Nguyễn Duy Nhất Nam 21/03/1997

32 63959 CĐT56ĐH Bùi Đức Phúc Nam 11/12/1997

33 63960 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Phương Nam 6/7/1997

34 63961 CĐT56ĐH Trần Ngôn Quân Nam 18/02/1997
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35 63962 CĐT56ĐH Vũ Ngọc Quý Nam 15/12/1997

36 63963 CĐT56ĐH Nguyễn Anh Sơn Nam 28/03/1993

37 63967 CĐT56ĐH Phạm Văn Thắng Nam 12/7/1997

38 63968 CĐT56ĐH Võ Hoàng Thắng Nam 26/12/1997

39 63964 CĐT56ĐH Nguyễn Đức Thanh Nam 21/03/1997

40 63965 CĐT56ĐH Nguyễn Quang Thành Nam 29/04/1997

41 63966 CĐT56ĐH Nguyễn Tất Thành Nam 21/04/1997

42 63969 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Thịnh Nam 4/2/1997

43 63970 CĐT56ĐH Khoa Anh Thư Nữ 28/09/1997

44 63971 CĐT56ĐH Ngô Vũ Tình Nam 7/2/1995

45 63972 CĐT56ĐH Đặng Xuân Toàn Nam 27/08/1997

46 63973 CĐT56ĐH Đặng Quang Trọng Nam 10/5/1997

47 63974 CĐT56ĐH Đoàn Văn Trường Nam 14/10/1997

48 63977 CĐT56ĐH Đỗ Hữu Tùng Nam 2/11/1997

49 63978 CĐT56ĐH Nguyễn Thanh Tùng Nam 7/5/1997

50 63975 CĐT56ĐH Nguyễn Công Tuyền Nam 20/12/1997

51 63976 CĐT56ĐH Trần Quang Tuyển Nam 27/03/1997

52 63979 CĐT56ĐH Nguyễn Văn Việt Nam 14/01/1997

                                                        

                             

  Nguyễn Hoàng 

Hải 

Phan Văn 

Dương


